
                

 UYỆ  ĐÔ G  Ư G 

               

 

       s : 27/2022/HSST 

N    06/5/2022 

   G                 G      Ệ      

Đ       –       –           
 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚ     G                 G      Ệ      

TOÀ ÁN NHÂN DÂN  UYỆ  ĐÔ G  Ư G,                

-   à     ầ    i đồ g xét xử sơ t ẩm gồm  ó: 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Kiên Trung. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Hà Huy Khoa. 

2.    N u ễ  Thị Vĩ h. 

- Thư ký phiên tòa:    N u ễ  Thị Quỳ h A h– Thư ký Tòa     hâ  dâ  

hu ệ  Đô   Hư  . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng tham gia phiên tòa: 

   Phạm Thị Yế -  Kiểm s t viê . 

Trong các ngày 28 th    4 và 06 tháng 5  ăm 2022  tại tr  s  Tòa     hâ  

dân hu ệ  Đô   Hư    t  h Th i    h   t    s  th m cô   khai v     h  h s  th  

 ý s  12/2022/TLST- HS      18 th ng 3  ăm 2022, theo Qu ết đị h đưa v     ra 

  t    s  17/2022/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 3  ăm 2022, Thô   b o về việc 

tha  đổi thời  ia  m  phiê  tòa s  02/2022/Q -TA ngày 05 tháng 4  ăm 2022, 

Qu ết đị h hoã  phiê  tòa s  09/2022/QĐ-HĐXX      22 th    4  ăm 2022 và 

Qu ết đị h tạm   ừ   phiê  tòa s  01/QĐST-HS      28 th    4  ăm 2022 đ i 

v i các bị c o:  

1.    m  ă  M, sinh ngày 02/8/1966 tại TB;   i cư trú: Thôn T 2, xã Đ, 

hu ệ  ĐH  t  h TB; tr  h độ vă  hóa (học vấ ): 01/10;   hề   hiệp: Lao độ   t  

do; dâ  tộc: Ki h;  i i tí h: Nam; tô   i o: Khô  ; qu c tịch: Việt Nam; co  ô   

Phạm Vă  C (đã chết. Ông C được Nh   ư c tặ   thư    Huâ  chư    kh    

chiế  hạ   ba v  Hu  chư    kh    chiế  hạ    h  tro   kh    chiế  ch    Mỹ) 

và bà Phí Thị C (đã chết.  à C được Nh   ư c tặ   thư    Hu  chư    kh    

chiế  hạ    hất tro   kh    chiế  ch    Mỹ); có vợ    Phạm Thị H  si h  ăm 

1977 và có 03 co   co      si h  ăm 1995  co   hỏ si h  ăm 2008; tiề      tiề  s : 

không; nhân thân: Qu ết đị h    phạt vi phạm h  h chí h s  2709/QĐ-XPVPHC 

     07/4/2020 của U ND hu ệ  ĐH về h  h vi đ  h bạc v i s  tiề  1.500.000 

đồ    M đã  ộp phạt      14/4/2020; bị  p d    biệ  ph p   ă  chặ  Cấm đi khỏi 

  i cư trú (có mặt tại phiê  tòa). 

2. Nguyễn Thanh T2, sinh ngày 29/3/1992 tại TB;   i cư trú: Thôn 

Lư    Đ ng, xã Hà Giang, huyện ĐH, t nh TB; tr  h độ vă  hóa (học vấn): 12/12; 

nghề nghiệp: Lao động t  do; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; 

qu c tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn C nh D  si h  ăm 1966 v  b  Phạm Thị H, 

si h  ăm 1971; có vợ là Nguyễn Thị L  si h  ăm 1994 và có 02 con, con l n sinh 

 ăm 2019, con nhỏ si h  ăm 2020; tiền án, tiền s : không; nhân thân: Quyết định 
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x  phạt vi phạm hành chính s  5754/QĐ-XPVPHC ngày 21/9/2020 của UBND 

huyện ĐH về h  h vi đ  h bạc v i s  tiền 1.500.000 đồng, T2 đã  ộp phạt ngày 

22/9/2020; bị áp d ng biệ  ph p   ă  chặn Cấm đi khỏi   i cư trú (có mặt tại 

phiên tòa). 

3. Đặ g Đì   K, sinh ngày 18/01/1974 tại TB; n i cư trú: Thôn Trư   

Trắc A, xã ĐA, huyện ĐH, t nh TB; tr  h độ vă  hóa (học vấn): 9/12; nghề nghiệp: 

Lao động t  do; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; qu c tịch: Việt 

Nam; con ông Đặ   Đ  h N  si h  ăm 1928 (Ông N được Nh   ư c tặ   thư    

Huâ  chư    kh    chiế  hạ    h  tro   kh    chiế  ch    Mỹ) và bà Phí Thị X, 

si h  ăm 1933; có vợ là Bùi Thị N  si h  ăm 1976 và có 02 con, con l   si h  ăm 

1997, con nhỏ si h  ăm 2001; tiền án, tiền s : không; nhân thân: Qu ết đị h    

phạt vi phạm h  h chí h s  5515/QĐ-XPVPHC      03/10/2018 của U ND hu ệ  

ĐH về h  h vi đ  h bạc v i s  tiề  1.500.000 đồ    K đã  ộp phạt      05/10/2018; 

bị áp d ng biệ  ph p   ă  chặn Cấm đi khỏi   i cư trú (có mặt tại phiên tòa). 

4. Nhâm Gia Q, sinh ngày 08/4/1975 tại TB;   i cư trú: Thôn Trư   

Trắc     ã ĐA  hu ệ  ĐH  t  h TB; tr  h độ vă  hóa (học vấ ): 9/12;   hề 

n hiệp: Lao độ   t  do; dâ  tộc: Ki h;  i i tí h: Nam; tô   i o: Khô  ; qu c 

tịch: Việt Nam; co  ô   Nhâm Gia P (đã chết. Ông P được Nh   ư c tặ   thư    

Huâ  chư    kh    chiế  hạ   ba tro   kh    chiế  ch    Mỹ) v  b  Lê Thị S, 

si h  ăm 1931; có vợ là Phí Thị H, si h  ăm 1978 và có 01 con, si h  ăm 2000; 

tiề      tiề  s : Không; nhân thân: Qu ết đị h    phạt vi phạm h  h chí h s  

346/QĐ-XPHC      01/6/2012 của Cô   a  hu ệ  ĐH về h  h vi đ  h bạc v i s  

tiề  1.500.000 đồ    Q đã  ộp phạt ngày 04/6/2012; bị  p d    biệ  ph p   ă  chặ  

Cấm đi khỏi   i cư trú (có mặt tại phiê  tòa). 

5. Lê  ă  T, sinh ngày 22/8/1987 tại TB; n i cư trú: Thôn Đô   A   ã 

ĐA, huyện ĐH, t nh TB; tr  h độ vă  hóa (học vấn): 12/12; nghề nghiệp: Lao 

động t  do; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; qu c tịch: Việt Nam; 

con ông Lê Vă  S  si h  ăm 1960 v  b  T ng Thị N  si h  ăm 1962; có vợ là 

Đặng Thị M  si h  ăm 1989 và có 02 con, con l   si h  ăm 2019  co   hỏ sinh 

 ăm 2020; tiền án, tiền s : không; Nhân thân: Tháng 02/2006 nhập   ũ tham  ia 

Quâ  đội nhân dân Việt Nam, tháng 7/2007 xuất   ũ về địa phư     ao động t  

do. Bị áp d ng biệ  ph p   ă  chặn cấm đi khỏi   i cư trú  đến ngày 24/01/2022, 

T bị C  qua  CSĐT Công an huyệ  Vũ Thư bắt tạm giam về h  h vi “Vi phạm 

qu  định về tham  ia  iao thô   đường bộ”  hiệ  đa   bị tạm giam tại Nhà tạm 

giữ Công an huyện VT  (có mặt tại phiên tòa). 

6. Đ à   ă  L, sinh ngày 08/11/1986 tại TB; n i cư trú: Thôn Đô   A  

xã ĐA, huyện ĐH, t nh TB; tr  h độ vă  hóa (học vấn): 12/12; nghề nghiệp: Lao 

động t  do; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; qu c tịch: Việt Nam; 

con ông Đo   Vă  T  si h  ăm 1962 và bà Phí Thị C  si h  ăm 1965; có vợ là 

Hoàng Thị Lan P  si h  ăm 1989 và có 01 co  si h  ăm 2013; tiền án, tiền s : 

không; bị áp d ng biệ  ph p   ă  chặn Cấm đi khỏi   i cư trú (có mặt tại phiên 

tòa). 

7. Tố g  ă  T1, sinh ngày 25/8/1982 tại TB;   i cư trú: Thôn Đô   A  

xã ĐA, huyện ĐH, t nh TB; tr  h độ vă  hóa (học vấn): 12/12; nghề nghiệp: Lao 

động t  do; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; qu c tịch: Việt Nam; 
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con ông T    Vă  N  si h  ăm 1956 và bà Nhâm Thị L  si h  ăm 1955; có vợ là 

Trần Thị H  si h  ăm 1986 v  có 03 con, con l   si h  ăm 2006  co   hỏ si h  ăm 

2017; tiền án, tiền s : không; bị áp d ng biệ  ph p   ă  chặn Cấm đi khỏi   i cư 

trú (có mặt tại phiên tòa). 

8. Ph m Thị H, sinh ngày 06/11/1984 tại TB;   i cư trú: Thôn T, xã 

ĐM, thành ph  TB, t nh TB; tr  h độ vă  hóa (học vấn): 12/12; nghề nghiệp: Lao 

động t  do; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nữ; tôn giáo: Không; qu c tịch: Việt Nam; 

con ông Phạm Công R  si h  ăm 1957 và bà Khổng Thị H  si h  ăm 1958; có 

chồng là Bùi Quang H  si h  ăm 1981 v  có 02 con, con l   si h  ăm 2006  co  

nhỏ si h  ăm 2012; tiền án, tiền s : không; bị áp d ng biệ  ph p   ă  chặn Cấm 

đi khỏi   i cư trú (có mặt tại phiên tòa). 

 * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Đặng Thị M  si h  ăm 

1989;   i cư trú: Thôn Đ, xã ĐA, huyện ĐH, t nh TB (có mặt tại phiên tòa). 

 

N I DUNG VỤ ÁN: 

Theo c c t i  iệu có tro   hồ s  v     v  diễ  biế  tại phiê  tòa   ội du   

v     được tóm tắt  hư sau:  

S         06/01/2022  Phạm Vă  M mua được co     chọi. Đế  buổi trưa 

cù         Lê Vă  T  T    Vă  T1, Nhâm Gia Q v  Đặ   Đ  h K biết  ê  đế  

nhà M xem con    chọi này. Sau đó cù    hau th     hất đ  h bạc bằ   h  h 

thức đ  h ba câ   được thua bằ   tiề   họ đều khô    h  ai      ười đã kh i 

 ư    việc đ  h bạc. T  ọi điệ  cho N u ễ  Tha h T2 đế  đ  h bạc. T2 đồ   ý 

 ê  đã ma   theo to   bộ s  tiề  đi b   h    thịt   chợ, cò  tro   túi quầ  để đ  h 

bạc, còn K  ọi điệ  thoại cho Đo   Vă  L   cù    ã đế   h  M. L   hĩ K rủ đi 

đ  h bạc  ê  cũ   chu   bị tiề  ma   theo để đ  h bạc tại  h  M. Một   t sau  L đi 

 e m   đế   h  M. Nhữ     ười trê  th     hất h  h thức đ  h bạc    đ  h ba 

cây. M ch t c a  h  rồi  i c mọi   ười “Lê  thôi”  mọi   ười đi theo M  ê  tầ   

3 của   ôi  h  đó v  v o  ia  phò   bê    o i   a   i p cầu tha    ê   u   . 

Tro   phò     ề   h  được tr i tấm th m đỏ  bộ b i tú    kh  đã có sẵ  tro   

 ia  phò    bỏ đi c c câ  b i từ 10 v  c c câ  b i có h  h  ch  để  ại c c quâ  b i 

từ 2 đế  9 v  quâ  A  điểm cao  hất    điểm 10 khi cộ   tổ   c c quâ  b i được 

chia   ếu cộ   tổ   m      h   10 th  s  điểm được tí h    s  h    đ   vị. Khi 

ch i    ười thua ph i tr    ười thắ   100.000 đồ  . Tù  v o   ười ch i th  có 

thể đặt cược thêm v i s  tiề   hỏ  hất    50.000 đồ         hất khô   qu  

200.000 đồ  . N ười ch i   o được 10 điểm th  sẽ  hâ  đôi s  tiề  đã cược 

v  sẽ cầm c i cho v   b i tiếp theo    o i ra khô   qu  đị h    khác  vị trí 

mọi   ười   ồi th  h h  h vò   trò . Nh   từ   o i c a ra v o  ia   h  th  phía 

bê  ta  ph i    T  kế tiếp    Q, K, L, T1 rồi đế  M. Mọi   ười đế  đ  h bạc đều 

 ộp tiề  hồ cho M    100.000 đồ  . M khô   có tiề   ê  dùng chí h s  tiề      

để cù   tham  ia đ  h bạc. Kho    13  iờ cù          hữ     ười trên đa   

đ  h bạc th  T2 đế . T i   i  thấ  c a đó    T2  ọi điệ  cho T  ói đã t i   i  T 

 ói v i M việc T2 đế   ê  M  u    m  c a. T2 v o  h  v  đi  uô   ê  tầ   ba  

 ê  t i   i   h   mọi   ười ch i 1 v      hiểu   a  c ch thức đ  h v  đặt c a để 

ch i  ê    ồi   a   u    bê  cạ h ta  tr i của T v  đ i diệ  v i L  rồi đó   tiề  
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hồ cho M 100.000 đồ  . Đế  kho    14  iờ cù         H đế  thăm co  trai của 

M bị  m. Khi đi  H ma   theo s  tiề  12.500.000 đồ    đế    i  M  u    m  

c a cho H v o rồi đó   c a v  đi  ê  tầ   3. N ồi ch i v i ch u tro   v i phút  

H   he thấ  tiế    ói trê  tầ   vọ    u     ê  biết trê  đó đa   đ  h bạc  H rút 

ra 200.000 đồ   đưa cho ch u rồi đi  ê  tầ   ba. Lê  t i   i  H thấ  M cùng 06 

  ười kh c đa   đ  h bạc   em mọi   ười đ  h một tý  H biết mọi   ười đa   

đ  h ba câ   khô   ai rủ  hư   H vẫ    ồi  u    tham  ia đ  h bạc  vị trí H 

  ồi  iữa M và T2 (đ i diệ  v i K). Khi đ  h bạc  H bỏ ra 2.900.000 đồ   để 

đ  h  đó   tiề  hồ cho M 100.000 đồ  . Đế  14  iờ 45 phút cù         th  bị 

Cô   a  hu ệ  ĐH ph t hiệ  bắt qu  ta   đa   đ  h bạc. Khi Cô   a  v o  ia  

phò   đa   đ  h bạc  c c đ i tượ   cầm theo to   bộ s  tiề  dù   v o đ  h bạc 

v  tiề  thắ   bạc  có một s  đ i tượ   đã bỏ chạ   ê  ch  thu  iữ được bộ b   tú 

   kh   ồm 36 quâ  b i; thu được tiề  tro     ười của một s  đ i tượ   chưa 

chạ  kịp  ồm: Thu của T2 2.800.000 đồ   m  T2 đa     ậm   miệ   tro   t  h 

trạ    ộ   ộ  v  2.500.000 đồ     túi quầ  trư c  bê  ph i tro   t  h trạ    ấp 

đôi v  01 điệ  thoại Ipho e 7 vỏ m u hồ  ; thu của M 01 điệ  thoại di độ   

Ipho e 6 P us vỏ m u   m; thu của Phạm Vă  T 01 điệ  thoại di độ   Ipho e 8 

P us vỏ m u hồ  ; Thu tro    o kho c m u  a h bê  ph i của H 9.400.000 đồ   

v  1.900.000 đồ   bê  túi  o kho c tr i. Chiếc  o kho c     H treo tại  ia  

phò     ủ tầ   2 của  h  M v  khi bị Cô   a  hu ệ  ĐH ph t hiệ  việc đ  h 

bạc  H đã chạ   u     ia  phò     ủ của  h  M để cất dấu. Cò  L, T1, K và Q 

đã bỏ chạ  khỏi   i đ  h bạc. Cô   a  hu ệ  ĐH  ập biê  b   s  việc  sau đó 

đưa  hữ     ười cò  có mặt tại   i đ  h bạc đế  tr  s  Cô   a    m việc cù   

v i c c vật chứ   đã thu  iữ.  uổi chiều cù         L đế  Cô   a  hu ệ  ĐH 

tr  h diệ ;      07/01/2022  T1 đế  Cô   a  hu ệ  ĐH tr  h diệ . Đế       

09/01/2022, Q và K đế  Cô   a  hu ệ  ĐH tr  h diệ . Khi đế   T1, L, Q và K 

đều t    u ệ   iao  ộp  ại s  tiề  đã dù   v o đ  h bạc v  s  tiề  đ  h bạc 

thắ  . 

Qu  tr  h điều tra  c c đ i tượ   khai  hậ  s  tiề  dù   v o đ  h bạc:  

1.Phạm Vă  M: Do khô   có tiề   ê  M ch  s  d    700.000 đồ   là 

tiề  thu được tiề  hồ của 07 đ i tượ   để đ  h bạc. Tại thời điểm C  qua  

Cô   a  bắt qu  ta    M đã đ  h thua hết s  tiề     .   

2. N u ễ  Tha h T2: Khi thấ  T  ọi điệ  rủ đế   h  M đ  h bạc  T2 

đồ   ý  ê  đã ma   theo to   bộ s  tiề  3.200.000 đồ   tiề  T2 vừa đi bán 

thịt  ợ  về; s  d    3.100.000 đồ   để đ  h bạc   ộp100.000 đồ   tiề  hồ. 

Qu  tr  h ch i thắ   được 2.200.000 đồ    tại thời điểm bắt qu  ta    T2 đã 

  ậm   miệ   s  tiề  2.800.000 đồ   v  cất s  tiề  2.500.000 đồ   tro   tại 

túi quầ  trư c bê  ph i. 

3. Đặ   Đ  h K: Ma   theo 700.000 đồ    s  d    600.000 đồ   để 

đ  h bạc   ộp 100.000 đồ   tiề  hồ. Tại thời điểm bắt qu  ta    K đa   

thắ   1.700.000 đồ  . K chạ  tho t khỏi   i đ  h bạc  đã v  to   bộ s  tiề  

đ  h bạc v  thắ   bạc bỏ chạ . N    09/01/2022, K đế  C  qua  điều tra 

Cô   a  hu ệ  ĐH tr  h diệ   khai b o s  việc v  t    u ệ   iao  ộp s  tiề  

2.300.000 đồ  . 
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4. Nhâm Gia Q: Ma   theo   ười 800.000 đồ    đã s  d    700.000 đồ   

để đ  h bạc   ộp100.000 đồ   tiề  hồ. Tại thời điểm bắt qu  ta    Q đa   thắ   

1.700.000 đồ    Q đã bỏ chạ  được khỏi   i đ  h bạc v  v  to   bộ s  tiề  đ  h 

bạc v  thắ   bạc bỏ chạ . Đế       09/01/2022  Q đế  C  qua  C  h s t điều tra 

Công an hu ệ  ĐH để tr  h diệ   khai báo s  việc v  t    u ệ   iao  ộp s  tiề  

2.400.000 đồ  . 

5. Lê Vă  T: Ma   theo 1.700.000 đồ    s  d    1.600.000 đồ   để 

đ  h bạc   ộp 100.000 đồ   tiề  hồ. Tại thời điểm bắt qu  ta    T đã thua 

hết s  tiề     . 

6. Đo   Vă  L: V  khi thấ  K  ọi điệ  rủ  u     h  M ch i  L   hĩ K 

rủ đi đ  h bạc  ê  đã ma   theo 4.200.000 đồ  . S  tiề       L s  d    

4.100.000 đồ   để đ  h bạc   ộp 100.000 đồ   tiề  hồ. Thời điểm bắt qu  

tang, L đa   thua  ê  s  tiề  còn  ại    3.200.000 đồ    do ho    sợ  ê  L 

đã v  to   bộ s  tiề  đó bỏ chạ  về nhà.  uổi chiều cù        L  ê  c  qua  

điều tra để   m việc và đã t    u ệ   iao  ộp s  tiề  3.200.000 đồ  . 

7. T    Vă  T1 ma   theo 3.000.000 đồ    s  d    2.900.000 đồ   để 

đ  h bạc   ộp 100.000 đồ   tiề  hồ. Tại thời điểm bắt qu  ta   T1 đa   thua  ê  

ch  cò  1.500.000 đồ    do ho    sợ  ê  T1 đã v  to   bộ s  tiề      bỏ chạ . 

Ngày 07/01/2022, T1 đế  c  qua  điều tra để tr  h diệ   khai báo s  việc v  t  

  u ệ   iao  ộp s  tiề  1.500.000 đồng.   

8. Phạm Thị H: Khi đi ma   theo 12.600.000 đồ  . H đã cho co  của 

M 200.000 đồ  ;  ộp 100.000 tiề  hồ cho M  rút ra 2.900.000 đồ   để đ  h 

bạc. S  tiề  cò   ại 9.400.000 đồ   khô   s  d    để đ  h bạc để tại túi  o 

kho c bê  ph i v  đâ     tiề  dù   để tr  N â  h    chí h s ch v o      

hôm sau. Tại thời điểm bắt qu  ta    H thua 1.000.000 đồ    ê  s  tiề  dù   

v o đ  h bạc ch  cò  1.900.000 đồ    thời điểm bỏ chạ   u     ia  phò   

  ủ của  h  M, H cất s  tiề      tro   túi  o kho c bê  trái.  

Về việc thu  iữ  tạm  iữ t i  iệu  đồ vật: 01 bộ b i tú    kh  36 quâ  từ A 

đế  9; 01 th m đỏ c c đ i tượ   s  d      ồi đ  h bạc; 16.600.000 đồ      

tiề  c c đ i tượ   s  d    để đ  h bạc v  9.400.000 đồ   của Phạm Thị H 

khôn  s  d    v o m c đích đ  h bạc; v  01 điệ  thoại di độ   Ipho e 7 vỏ 

m u hồ   thu của T2; 01 điệ  thoại di độ   Ipho e 6 P us vỏ m u   m thu của 

M; 01 điệ  thoại di độ   Ipho e 8 P us vỏ m u hồ   thu của T. 

 Tại phiê  tòa: C c bị c o đều th  h kh   khai  hậ  hành vi cùng nhau đ  h 

bạc dư i h  h thức đ  h ba câ   s t phạt  hau bằ   tiề   hư c o trạ   của Việ  

kiểm s t đã tru  t . Trong quá trình đ  h bạc  khô   có   ười ca h coi  khô   có 

  ười cho va   cầm c  t i s  .  

 ị c o Phạm Vă  M đề   hị được  hậ   ại chiếc điệ  thoại di độ   Ipho e 

6 P us của bị c o v  tấm th m đỏ của  ia đ  h bị c o.  ị c o Phạm Thị H đề   hị 

được  hậ   ại s  tiề  9.400.000 đồ   bị c o khô   s  d    v o việc đ  h bạc. 

 ị c o N u ễ  Tha h T2 đề   hị được  hậ   ại chiếc điệ  thoại di dộ   

Iphone 7 v  đâ     vật d    bị c o dù    iê   ạc h         v i  ia đ  h v  khách 

hàng.  ị c o Lê Vă  T đề   hị tr   ại cho vợ bị c o    Đặ   Thị M chiếc điệ  

thoại di độ   Ipho e 8 P us v  chiếc điệ  thoại     vợ bị c o mua cho bị c o s  

d    để  iê   ạc h         v i  ia đ  h v  h  h kh ch đi  e ô tô của bị c o. 
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Chị Đặ   Thị M (vợ của bị c o Lê Vă  T) trình bày: Chiếc điệ  thoại di 

độ   Ipho e 8 P us thu  iữ của Lê Vă  T    của chị cho T mượ  để T s  d    

 iê   ạc v i  ia đ  h v  h  h kh ch đi  e ô tô của T. Chị đề   hị Hội đồ     t    

tr   ại cho chị chiếc diệ  thoại trê . 

    c o trạ   s  17/CT- VKSĐH      16 th    3  ăm 2022 của Việ  kiểm 

s t  hâ  hu ệ  ĐH tru  t  các bị c o Phạm Vă  M, N u ễ  Tha h T2, Đặ   

Đ  h K, Nhâm Gia Q, Lê Vă  T  Đo   Vă  L  T    Vă  T1 v  Phạm Thị H 

về tội “Đ  h bạc” theo kho   1 Điều 321  ộ  uật H  h s . 

Đại diệ  Việ  kiểm s t  hâ  dâ  hu ệ  ĐH  iữ qu ề  cô   t  tại phiê  tòa 

vẫ   iữ   u ê  qua  điểm tru  t  các bị c o v i tội da h v  điều  uật  hư trê  và 

Đề   hị Hội đồ     t   : 

- Áp d    kho   1  3 Điều 321; điểm s  i kho   1 v  kho   2 Điều  51; 

Điều 17; Điều 58; Điều 50; kho   1  2 Điều 65  ộ  uật H  h s , Điều 2 N hị 

qu ết 02/2018/NQ-HĐTP      15/5/2018 của Hội đồ   Th m ph   Tòa     hâ  

dân T i cao. 

X  phạt bị c o Phạm Vă  M mức    từ 01  ăm đế  01  ăm 03 th    tù 

 hư   cho hư       treo  thời  ia  th  th ch từ 02  ăm đế  02  ăm 06 th   . 

Phạt bổ su   bị c o từ 12.000.000 đồ   đế  15.000.000 đồ   để su     â  s ch 

Nh   ư c. 

- Áp d    kho   1  3 Điều 321; điểm s, i kho   1 Điều 51; Điều 17; Điều 

58; Điều 38; Điều 50; kho   3 Điều 35  ộ  uật H  h s .  

X  phạt bị c o N u ễ  Thanh T2 mức    từ 09 th    tù đế  01  ăm tù; thời 

hạ  tù tí h từ      bị c o đi thi hành án. Phạt bổ su   bị c o từ 6.000.000 đồ   

đế  9.000.000 đồ   để su   ngân sách Nh   ư c. 

- Áp d    kho   1  3 Điều 321; điểm s  i kho   1 v  kho   2 Điều 51; Điều 

17; Điều 58; Điều 50; kho   1, 2 Điều 65; kho   3 Điều 35  ộ  uật H  h s ; Điều 2 

N hị qu ết 02/2018/NQ-HĐTP      15/5/2018 của Hội đồ   Th m ph   Tòa    

nhân dân T i cao; . 

X  phạt bị c o Đặ   Đ  h K mức    từ 09 th    tù đế  01  ăm tù  hư   cho 

hư       treo  thời  ia  th  th ch từ 01  ăm 06 th    đế  02  ăm. Phạt bổ su   bị 

c o từ 6.000.000 đồ   đế  9.000.000 đồ   để su     â  s ch Nh   ư c. 

- Áp d    kho   1  3 Điều 321; điểm s  i kho   1 v  kho   2 Điều 51; Điều 

17; Điều 58; Điều 50; kho   1  2 Điều 65; kho   3 Điều 35  ộ  uật H  h s . Điều 2 

N hị qu ết 02/2018/NQ-HĐTP      15/5/2018 của Hội đồ   Th m ph   Tòa    

nhân dân T i cao. 

X  phạt bị c o Nhâm Gia Q mức    từ 09 th    tù đế  01  ăm tù  hư   cho 

hư       treo  thời  ia  th  th ch từ 01  ăm 06 th    đế  02  ăm. Phạt bổ su   bị 

c o từ 6.000.000 đồ   đế  9.000.000 đồ   để su     â  s ch Nh   ư c. 

Giao c c bị c o Phạm Vă  M, Đặ   Đ  h K và Nhâm Gia Q cho UBND xã 

  i c c bị c o cư trú  i m s t  i o d c tro   thời  ia  th  th ch.  

 ị c o M, K và Q sẽ ph i chịu hậu qu  của việc vi phạm   hĩa v  tro   thời 

 ia  th  th ch theo qu  đị h tại kho   5 Điều 65 của  ộ  uật H  h s   ếu trong 

thời  ia  th  th ch các bị c o c  ý vi phạm   hĩa v  02  ầ  tr   ê  th  Tòa    có 

thể qu ết đị h buộc các bị c o ph i chấp h  h h  h phạt tù của b      đã cho 

hư     n treo. 
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- Áp d    kho   1  3 Điều 321; điểm s  i kho   1 v  kho   2 Điều 51; Điều 

17; Điều 58; Điều 38; Điều 50; kho   3 Điều 35  ộ  uật H  h s .  

X  phạt bị c o Lê Vă  T mức    từ 07 th    tù đế  09 th    tù; thời hạ  tù 

tí h từ      bị c o chấp h  h án. Phạt bổ su   bị c o từ 6.000.000 đồ   đế  

9.000.000 đồ   để su     â  s ch Nh   ư c. 

- Áp d   :  p d    kho   1  3 Điều 321; kho   3 Điều 35; Điều 36; Điều 50; 

Điều 17; điểm s i kho   1 Điều 51  LHS  

X  phạt bị c o Đo   Vă  L từ 01  ăm đế  01  ăm 03 tháng c i tạo khô   

 iam  iữ. 

Do bị c o  ao độ   t  do  khô   có thu  hập ổ  đị h  ê  khô   khấu trừ 

thu  hập đ i v i bị c o. 

 Phạt bổ su   bị c o từ 6.000.000 đồ   đế  9.000.000 đồ   để su   ngân 

sách Nh   ư c. 

Giao bị cáo L cho UBND xã ĐA  hu ệ  ĐH  t  h TB giám sát giáo d c. Gia 

đ  h bị cáo có trách nhiệm ph i hợp v i UBND xã ĐA trong việc giám sát, giao 

d c bị cáo.  

- Áp d    kho   1 Điều 321; điểm s  i kho   1 Điều 51, Điều 17; Điều 58  

Điều 50  Điều 35  ộ  uật H  h s .  

Phạt tiề  bị c o T    Vă  T1 từ 30.000.000 đồ   đến 35.000.000 đồ   để 

su     â  s ch Nh   ư c. Khô    p d    h  h phạt bổ su   đ i v i bị c o T1.  

- Áp d    kho   1 Điều 321; điểm s  i kho   1 Điều 51, Điều 17; Điều 58  

Điều 50  Điều 35  ộ  uật H  h s .  

Phạt tiề  bị c o Phạm Thị H từ 25.000.000 đồ   đế  30.000.000 đồ   để 

su     â  s ch Nh   ư c. Khô    p d    h  h phạt bổ su   đ i v i bị c o H.  

Về     ý vật chứ  :   

Áp d    Điều 47  ộ  uật H  h s ; điểm a  b kho   2 Điều 106  ộ  uật T  t    

h  h s  đề   hị:  

- Tịch thu su   ngân sách Nhà  ư c s  tiề  16.600.000 đồ   m  c c bị c o 

s  d    v o việc đ  h bạc. 

- Tịch thu tiêu hủ  01 bộ b i tú    kh  36 quâ  từ A đế  9;  

- T tr   ại cho: Bị c o H 9.400.000 đồ  , bị c o M 01 điệ  thoại di độ   

Iphone 6 P us vỏ m u   m v  01 tấm th m đỏ; bị c o T2 01 điệ  thoại Ipho e 7 

vỏ m u hồ   v  tr   ại cho chị Đặ   Thị M (vợ bị c o T) 01 điệ  thoại di độ   

Ipho e 8 P us vỏ m u hồ  . 

 - Về    phí: C c bị c o ph i chịu    phí h  h s  s  th m theo  uật đị h. 

Tranh luận: 

- Các bị c o Phạm Vă  M, Đặ   Đ  h K, Nhâm Gia Q, Lê Vă  T  Đo   

Vă  L  T    Vă  T1 v  Phạm Thị H khô   tra h  uậ     v i  ời  uậ  tội của 

Kiểm s t viê . 

-  ị c o N u ễ  Tha h T2 cho rằ  :  ị c o cũ   bị    phạt h  h chí h  hư 

bị c o M, th  tại sao bị c o M được hư       treo m  bị c o  ại khô   được hư    

   treo. Việ  kiểm s t đã vậ  d    qu  đị h tại kho   2 Điều 2 Nghị quyết s  

02/2018 của HĐTP Tòa     hâ  dâ  t i cao hư ng dẫ  Điều 65 Bộ luật Hình s  về 

điều kiệ  cho   ười bị kết án phạt tù được hư ng án treo để  i i thích r  cho bị c o 

biết s  kh c  hau về thời điểm được coi    chưa bị    phạt vi phạm h  h chí h đ i 
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v i bị c o M v  bị c o Tù    ê  vẫ   iữ nguyên đề   hị tru  t  về  oại h  h phạt 

đ i v i Tù  . 

Sau đó, bị c o Tù   cho rằng, bị c o cù   tham  ia đ  h bạc dư i h  h thức 

“Đ    ” v i bị c o M tại nhà của a h  iể    xã ĐC  hu ệ  ĐH  hư   qu ết đị h 

   phạt vi phạm h  h chí h của Phạm Vă  M thể hiệ     phạt      07/4/2020  cò  

qu ết đị h    phạt vi phạm h  h chí h của bị c o thể hiệ     phạt      21/9/2020. 

 ị c o đề   hị Hội đồ     t      m r  tại sao thời điểm    phạt vi phạm hành chính 

của bị c o M v  của bị c o  ại kh c  hau    m   h hư    đế  qu ề   ợi của bị c o. 

Hội đồ     t    đã th o  uậ  v  qu ết đị h tr   ại việc   t hỏi để   m r   ời 

tr  h b   trê  của bị c o N u ễ  Tha h T2. 

 ị c o Phạm Vă  M khai: N    09/3/2020  bị c o có h  h vi đ  h bạc dư i 

h  h thức đ  h chắ  tại  h    của a h Tâm    ã ĐA  hu ệ  ĐH  t  h TB cù   một 

s    ười kh c;      07/4/2020 bị c o bị UBND hu ệ  ĐH ra Qu ết đị h    phạt 

h  h chí h  mức phạt 1.500.000 đồ    bị c o đã  ộp phạt      14/4/2020. Tại nhà 

a h  iể    xã ĐC  hu ệ  ĐH  t  h TB  bị c o khô   tham  ia đ  h bạc m  ch  đế  

để  em T2 v  một s    ười kh c đ     ă  tiề   ê  bị c o khô   bị    phạt h  h 

chính. 

 ị c o N u ễ  Tha h T2 vẫ   iữ   u ê   ời khai về việc bị c o cùng tham 

 ia đ  h bạc dư i h  h thức “đ    ” v i bị c o Phạm Vă  M tại  h  của a h  iể  

   ã ĐC  hu ệ  ĐH  t  h TB  hư   thời điểm    phạt vi phạm h  h chí h của bị 

cáo M v  của bị c o  ại kh c  hau. 

Kiểm s t viê  đề   hị Hội đồ     t    tạm   ừ   phiê  tòa để   c mi h  ời 

khai trê  của bị c o Phạm Vă  M v  N u ễ  Tha h T2. 

Hội đồ     t    đã th o  uậ  v  qu ết đị h tạm   ừ   phiê  tòa để thu thập 

hồ s   iê  qua  đế  việc    phạt vi phạm h  h chí h đ i v i Phạm Vă  M và 

N u ễ  Thanh T2. 

Kết quả xác minh: Tại cô   vă  s  335/CV-CAH ngày 04/5/2022, Công an 

hu ệ  ĐH  t  h TB cu   cấp cho Tòa     hư sau: Că  cứ hồ s  XP s  

24XP0620/1109D của Cô   a  hu ệ  ĐH    c đị h: N    09/3/2020  Phạm Vă  

M có h  h vi đ  h bạc dư i h  h thức đ  h “Chắ ” được thua bằ   tiề  cù   c c 

đ i tượ   Phí Th  h Tâm  si h  ăm 1970;  ùi Cô   Kha h  si h  ăm 1978  cù   

có HKTT tại  ã ĐA  hu ệ  ĐH; Đ o Qua   Hu ế   si h  ăm 1968  HKTT tại  ã 

Đô   Pho   ( a      ã Đô   Qua )  hu ệ  ĐH  t  h TB tại  h    của Phí Th  h 

Tâm    ã ĐA  hu ệ  ĐH  t  h TB. Sau đó  Phạm Vă  M bị    phạt h  h chí h 

theo qu ết đị h    phạt h  h chí h s  2709      07/4/2020 của UBND hu ệ  

ĐH  mức phạt    1.500.000 đồ  . 

Că  cứ hồ s  XP s  49XP1020/118509D của Cô   a  hu ệ  ĐH    c đị h: 

Ngày 03/9/2020, N u ễ  Thanh T2 có h  h vi đ  h bạc dư i h  h thức “đ    ” 

được thua bằ   tiề  cù   c c đ i tượ   Phạm Vă  T, si h  ăm 1962; Phạm Vă  Q, 

si h  ăm 1963; Phạm Vă  T  si h  ăm 1969; Hà Trung H  si h  ăm 1982 cù   có 

HKTT tại  ã ĐC  hu ệ  ĐH; N u ễ  Cô   T  si h  ăm 1986  HKTT tại  ã TQ, 

hu ệ  ĐH; N u ễ     h H  si h  ăm 1969; Ngu ễ  Trọ   T1  si h  ăm 1974; 

Phạm Vă  T  si h  ăm 1970 cù   có HKTT tại  ã N  hu ệ  ĐH tại  h    của Phạm 

Vă     si h  ăm 1964   ã ĐC  hu ệ  ĐH  t  h TB. Sau đó  N u ễ  Thanh T2 bị    

phạt h  h chí h theo qu ết đị h    phạt h  h chí h s  5754      21/9/2020 của 
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U ND hu ệ  ĐH  mức phạt    1.500.000đồ  . Tro   v  việc       c đị h  qu  

trình T2 v  c c đ i tượ   tham  ia đ  h bạc th  Phạm Vă  M v   hiều đ i tượ   

kh c cũ   có mặt tại đâ   hư   M v  c c đ i tượ       khô   tham  ia đ  h bạc 

mà ch  đế  để  em đ    . V  vậ   Cô   a  hu ệ  ĐH khô   có că  cứ để  ập hồ s  

    ý đ i v i M. 

N    06 th    5  ăm 2022 tiếp t c phiê  tòa   t    c c bị c o. 

Sau khi   he Hội đồ     t    cô   b  kết qu    c mi h v  một s  t i  iệu 

có tro   hồ s   iê  qua  đế  nhân thân của bị c o Phạm Vă  M v  N u ễ  Tha h 

T2 th  bị c o N u ễ  Thanh T2 có ý kiế : Do bị c o tâm  ý hoa   ma   v  khô   

am hiểu ph p  uật  ê  bị c o m i khai    bị c o bị    phạt vi phạm h  h chí h 

cù   v i bị c o Phạm Vă  M. Nay bị c o đã hiểu v  khô   có ý kiế  thắc mắc    

thêm  bị c o  hất trí v i kết qu    c mi h của Hội đồ     t   . 

C c bị c o kh c đều  hất trí v i kết qu    c mi h của của Hội đồ     t   . 

Kết thúc việc   t hỏi. 

Tiếp t c phầ  tra h  uậ : 

Kiểm s t viê  vẫ   iữ   u ê   ời  uậ  tội  hư tại phiê  tòa      28 th    4 

 ăm 2022. 

C c bị c o v    ười có qu ề   ợi    hĩa v   iê  qua  khô   tra h  uậ     

v i  ời  uậ  tội của Kiểm s t viê . 

Các bị c o  ói  ời sau cù  : Các bị c o đều rất â  hậ  về h  h vi phạm tội 

của b   thân v  mo   Hội đồ     t     i m  hẹ h  h phạt chí h cũ    hư h  h 

phạt bổ su   cho c c bị c o.  

  Ậ  ĐỊ           ĐỒ G  É   Ử: 

Trê  c  s   ội du   v      că  cứ v o c c t i  iệu tro   hồ s  v     đã được 

tra h t    tại phiê  tòa  Hội đồ     t     hậ  đị h  hư sau: 

[1]. Mặc dù tại phiê  tòa      28/4/2022  bị c o T2 khai  bị c o v  bị c o M 

bị    phạt vi phạm h  h chí h cù   một thời điểm  hư   theo c c t i  iệu  chứ   

cứ có tro   hồ s  v     v  kết qu    c mi h của Tòa    cho thấ  bị c o Phạm Vă  

M ch  bị    phạt h  h chí h theo qu ết đị h    phạt h  h chí h s  2709      

07/4/2020 của U ND hu ệ  ĐH  mức phạt    1.500.000 đồ   v  bị c o N u ễ  

Thanh T2 bị    phạt h  h chí h theo qu ết đị h    phạt h  h chí h s  5754      

21/9/2020 của U ND hu ệ  ĐH  mức phạt    1.500.000 đồ  . Tại phiê  tòa      

06/5/2021 bị c o T2 v  c c bị c o kh c đều  hất trí v i kết qu    c mi h của Hội 

đồ     t    v  khô   có ý kiế  ha  khiếu  ại về h  h vi  qu ết đị h t  t    của C  

qua  tiế  h  h t  t       ười tiế  h  h t  t   . Do đó  c c h  h vi  qu ết đị h t  

t    của C  qua  tiế  h  h t  t       ười tiế  h  h t  t    đã th c hiệ  đế  thời 

điểm   t       hợp ph p. 

[2] Lời khai nhận tội của các bị c o tro   qu  tr  h điều tra cũ    hư tại 

phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp v i nhau về thời  ia   địa điểm, s    ười 

tham  ia đ  h bạc, hình thức đ  h bạc, s  tiền của từng bị cáo s  d ng vào m c 

đích đ  h bạc, vật chứng thu giữ tại   i đ  h bạc và các tài s   C  qua  C nh 

s t điều tra Công an huyện ĐH đã thu giữ và qu n lý. Lời khai  hậ  tội của c c 

bị c o    chứ   cứ buộc tội  iữa c c bị c o v i  hau v  phù hợp v i c c t i  iệu 

có tro   hồ s  v      hư:  iê  b   s  việc do Cô   a  hu ệ  ĐH  ập hồi 15  iờ 
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00 phút      06/01/2022 tại  ia đ  h Phạm Vă  M;  iê  b    iao   hậ  t i  iệu 

đồ vật  dữ  iệu điệ  t  do Cô   a  hu ệ  ĐH  ập ngày 06, 07 và 09/01/2022; 

 iê  b   kiểm tra điệ  thoại của Lê Vă  T v  N u ễ  Tha h T2 v  ti   hắ  

ch p trê  m   h  h điệ  thoại của N u ễ  Tha h T2 bằ    iấy A4, T2 đã ký   c 

 hậ ; S  đồ vị trí   ồi đ  h bạc. Hội đồ     t    có đủ c  s  kết  uậ : Hồi 14 

 iờ 45 phút      06/01/2022  tại  ia  phò   tầ   3 của  ia đ  h Phạm Vă  M 

thuộc thôn T 2, xã Đ, hu ệ  ĐH  t  h TB  N u ễ  Thanh T2  Lê Vă  T  Đặ   

Đ  h K, Nhâm Gia Q  Phạm Vă  M  Đo   Vă  L  T    Vă  T1 v  Phạm Thị H 

có h  h vi đ  h bạc được thua bằ   tiề  dư i h  h thức “đ  h ba câ ” v i tổ   

s  tiề  s  d    v o việc đ  h bạc    16.600.000 đồ   (Mười s u triệu s u trăm 

  h   đồ  ). Hành vi nêu trên của các bị cáo đã phạm vào tội “Đ  h bạc”  tội 

phạm v  h  h phạt được qu  đị h tại kho   1 Điều 321  ộ  uật H  h s   hư c o 

trạ   của Việ  kiểm s t  hâ  dâ  hu ệ  ĐH đã tru  t .  

Điều 321.   i Đá   b   

 1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng 

tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 

5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc 

hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc 

tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, 

thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

... 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng. 

[4] H  h vi của c c bị c o      u  hiểm cho  ã hội  đã  âm phạm đế  trật t  

cô   cộ     âm hại đế  ki h tế của b   thâ  v   ia đ  h c c bị c o       u ê   hâ  

 â  ra c c tệ  ạ   ã hội v  tội phạm kh c. C c bị c o đều      ười có đủ  ă     c 

tr ch  hiệm h  h s    hậ  thức được tí h chất  mức độ  hậu qu  do m  h th c hiệ  

 hư   v  ham vui  ham mu   vật chất  hất thời dẫ  đế  việc phạm tội; c c bị c o 

ph i chịu tr ch  hiệm h  h s  về h  h vi phạm tội của m  h. 

 [5] Xét vai trò của c c bị c o thấ : Trong v           c định là v  án có 

tính chất đồng phạm gi   đ   v  c  08 bị c o đều      ười th c hành cùng tham 

gia đ  h bạc dư i hình thức đ  h ba câ   được thua bằng tiền. Bị cáo M là chủ 

 h  đã tạo điều kiện về địa điểm và công c  phạm tội  đồng thời cùng tham gia 

đ  h bạc bằng chính s  tiền hồ thu được nên bị cáo M giữ vai trò thứ nhất. Các bị 

cáo còn lại tu  s  d    s  tiề  kh c  hau để đ  h bạc v  thời  ia  tham  ia đ  h 

bạc kh c  hau  hư   đều      ười đồ   th c h  h  ê  đều  iữ vai trò thứ hai tro   

v    . 

 [6] Khi qu ết đị h h  h phạt    t thấ : 

- Về t  h tiết tă    ặ  : C c bị c o khô   ph i chịu t  h tiết tă    ặ   tr ch 

 hiệm h  h s    o theo qu  đị h tại kho   1 Điều 52  ộ  uật H  h s .  

- Về t  h tiết  i m  hẹ: 

Các bị c o đều được  p d    t  h tiết  i m  hẹ tr ch  hiệm h  h s     th  h 

kh   khai b o  phạm tội  ầ  đầu thuộc trườ   hợp ít   hiêm trọ   qu  đị h tại điểm 

s  i kho   1 Điều 51  ộ  uật H  h s .  ị cáo T có thời  ia  tham  ia Quâ  đội nhân 

https://vi.wikisource.org/wiki/B%E1%BB%99_lu%E1%BA%ADt_H%C3%ACnh_s%E1%BB%B1_Vi%E1%BB%87t_Nam_s%E1%BB%ADa_%C4%91%E1%BB%95i,_b%E1%BB%95_sung_2009/Ch%C6%B0%C6%A1ng_XIX#249
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dâ  Việt Nam; M có b   mẹ đẻ được Nh   ư c tặ   thư    Huâ   Hu  chư    

kh    chiế  ch    Mỹ; K và Q có b  đẻ được Nh   ư c tặ   thư    Huâ  chư    

kh    chiế  ch    Mỹ  ê  bị c o T, M, K và Q được hư    thêm t  h tiết  i m 

 hẹ tr ch  hiệm h  h s  qu  đị h tại kho   2 Điều 51  ộ  uật H  h s . 

- Về  hâ  thâ  của c c bị c o: Trong s  08 bị cáo, có 04 bị cáo là T2, M, Q 

và K      ười có nhân thân xấu, các bị c o     đã bị x  phạt hành chính về hành 

vi đ  h bạc. 

Că  cứ v o tí h chất  mức độ  hậu qu  h  h vi phạm tội  c c t  h tiết  i m 

 hẹ tr ch  hiệm h  h s  v   hâ  thâ  của c c bị c o; Hội đồ     t    thấ :  

Về h  h phạt chí h: 

Trong s  các bị cáo có nhân thân xấu trên có bị cáo T2 đã bị    phạt h  h 

chí h theo Quyết định s  5754/QĐ-XPVPHC ngày 21/9/2020 của UBND huyện ĐH 

x  phạt hành chính về h  h vi đ  h bạc v i s  tiề  1.500.000 đồng, T2 đã  ộp phạt 

     22/9/2020. Theo qu  định tại kho   2 Điều 2 Nghị quyết s  02/2018/NQ-HĐTP 

ngày 15/5/2018 của Hội đồng Th m phán Tòa án nhân dân T i cao hư ng dẫn áp 

d ng Điều 65 Bộ luật Hình s  về điều kiệ  cho   ười bị kết án phạt tù được hư ng 

án treo: 

“ Điều 2. Điều kiện cho người bị kết án phạt tù được hưởng án treo 
Người bị xử phạt tù có thể được xem xét cho hưởng án treo khi có đủ các 

điều kiện sau đây: 

1. Bị xử phạt tù không quá 03 năm. 

2. Có nhân thân tốt. 

Được coi là có nhân thân tốt nếu ngoài lần phạm tội này, người phạm tội 

luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của 

công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc. 

Đối với người đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án 

tích, người bị kết án nhưng đã được xóa án tích, người đã bị xử phạt vi phạm hành 

chính hoặc bị xử lý kỷ luật mà thời gian được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành 

chính, chưa bị xử lý kỷ luật tính đến ngày phạm tội lần này đã quá 06 tháng, nếu xét 

thấy tính chất, mức độ của tội phạm mới được thực hiện thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng hoặc người phạm tội là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án và 

có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo” 

V i qu  đị h trê  th  thời hạ  được  óa tiề  s  của T2 đ i v i Qu ết đị h 

   phạt vi phạm h  h chí h         21/9/2021. So   kể từ      đó đế  thời điểm 

phạm tội  ầ      tức      06/01/2022 th  chưa đủ 06 th     ê  khô   đủ điều 

kiệ  cho T2 hư       treo.  

Đ i v i bị cáo Phạm Vă  T, tuy bị cáo không có tiền án, tiền s   so   trư c 

khi th c hiện hành vi phạm tội này, bị cáo còn vi phạm qu  định về tham gia giao 

thô   đường bộ x y ra ngày 30/10/2021 tại thị trấn Vũ Thư  hu ệ  Vũ Thư  t nh TB 

 ê  sau đó T đã bị tạm giam về tội Vi phạm qu  định về tham  ia  iao thô   đường 

bộ theo Lệnh bắt bị ca  để tạm giam s  02 ngày 24/01/2022, hiện vẫ  đa   tạm 

giam tại Nhà tạm giữ Công an huyệ  Vũ Thư.  

Do vậ   cầ   p d    h  h phạt tù có thời hạ  đ i v i bị c o T2 và T để cách 

   bị c o T2 và T ra khỏi đời s     ã hội một thời  ia   để c c bị c o thấ  r  tí h 

  hiêm mi h của ph p  uật m  c i tạo b   thâ   tr  th  h   ười có ích cho  ã hội. 
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Đ i v i bị c o M, K và Q cũ   đã bị    phạt h  h chí h về h  h vi đ  h 

bạc. So   thời hạ  được coi    chưa bị    phạt vi phạm h  h chí h tí h đế       

phạm tội  ầ      đã qu  06 th       t thấ  tí h chất  mức độ của tội phạm được 

th c hiệ  thuộc trườ   hợp ít   hiêm trọ    c c bị c o có   i cư trú r  r    nên 

khô   cầ   hất thiết ph i c ch    c c bị c o ra khỏi đời s     ã hội mà  p d    

h  h phạt tù  hư   cho hư       treo v  ấ  đị h thời  ia  th  th ch đ i v i c c bị 

cáo cũ   đủ ră  đe v  phò     ừa tội phạm. 

Đ i v i bị c o L:  ị c o tham  ia đ  h bạc   a  từ đầu  s   ượ   tiề  bị c o 

đ  h      hất. So   bị c o có  hâ  thâ  t t v  có   i cư trú r  r       t thấ  

khô   cầ  thiết ph i c ch    bị c o ra khỏi đời s     ã hội  ê  đủ điều kiệ   p 

d    h  h phạt c i tạo khô    iam  iữ đ i v i bị c o. Khi  p d     oại h  h phạt 

    cò  bị khấu trừ thu  hập từ 5% đế  20% để su     â  s ch Nh   ư c. So   

bị c o L     ao độ   t  do  thu  hập khô   ổ  đị h  ê  miễ  việc  p d    khấu trừ 

thu  hập cho bị c o. 

Đ i v i bị cáo T1 v  bị c o H: C c bị c o đều phạm tội thuộc trườ   hợp ít 

  hiêm trọ   v  có  hâ  thâ  t t. S  tiề  dù   đ  h bạc ít h   bị c o L. Thời  ia  

tham  ia đ  h bạc của bị c o H ít h   so v i c c bị c o kh c. Do vậ   ch  cầ   p 

d    h  h phạt chí h    h  h phạt tiề  đ i v i bị c o T1 v  bị c o H cũ   đủ để 

ră  đe v  phò     ừa tội phạm chu  . 

Về h  h phạt bổ su  : Cầ   p d    h  h phạt bổ su      phạt tiề  đ i v i  bị 

c o bị phạt tù có thời hạ   phạt tù  hư   cho hư       treo  c i tạo khô   giam 

 iữ để su   ngân sách Nh   ư c. Đ i v i các bị c o bị  p d    phạt tiề     h  h 

phạt chí h th  khô    p d    h  h phạt bổ su  . 

  [7] Về     ý vật chứ  :  

- Cầ  tịch thu su   ngân sách Nh   ư c s  tiề  16.600.000 đồ   các bị c o 

s  d    v o việc đ  h bạc. 

- 01 bộ b i tú    kh  36 quâ  từ A đế  9    cô   c  c c bị c o s  d    

v o việc đ  h bạc cầ  tịch thu tiêu hủ . 

- Đ i v i s  tiề  9.400.000 đồ   thu  iữ của bị c o H  khô    iê  qua  đế  

việc phạm tội cầ  tu ể  tr   ại cho bị c o H. 

- 01 điệ  thoại di độ   Ipho e 6 P us thu của M khô    iê  qua  đế  việc 

phạm tội; 01 tấm th m đỏ mặc dù c c bị c o s  d    để   ồi đ  h bạc  hư   

đâ     t i s   của  ia đ  h M. V  vậ   cầ  tr   ại M chiếc điệ  thoại di độ   v  

tấm th m đỏ trê . 

- Đ i v i 01 điệ  thoại di độ   Ipho e 7 thu của T2; 01 điệ  thoại di độ   

Ipho e 8 P us thu của T (  uồ    c    của chị M vợ T cho T mượ  s  d   ) là 

điệ  thoại m  c c bị c o đã s  d     ọi  hau đi đ  h bạc. So     t thấ   đâ     

vật d    m  c c bị c o s  d    h         để  iê   ạc v i  ia đ  h v  cô   việc  

ch  bột ph t s  d    một  ầ  để  ọi  hau đi đ  h bạc  khô   ph i    cô   c   

phư    tiệ  chí h để th c hiệ  h  h vi phạm tội.  ị c o T2 đề   hị được  hậ  

 ại điệ  thoại; bị c o T v  chị M đề   hị tr   ại điệ  thoại cho chị M; v  vậ   Hội 

đồ     t    chấp  hậ  đề   hị     của bị c o T2  bị c o T v  chị M. 

 [8] Về    phí: C c bị c o ph i chịu    phí h  h s  s  th m theo qu  đị h 

của ph p  uật. 
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 [9] Về qu ề  kh    c o: C c bị c o có qu ề  kh    c o tro   thời hạ   uật 

đị h. 

 ì các l  trên  

 UY   ĐỊ  : 

 . Tuyên b   C c bị c o Phạm Vă  M, N u ễ  Tha h T2, Đặ   Đ  h K, 

Nhâm Gia Q, Lê Vă  T  Đo   Vă  L  T    Vă  T1 v  Phạm Thị H phạm tội 

“Đ  h bạc”.  

- Áp d    kho   1  3 Điều 321; điểm s  i kho   1 v  kho   2 Điều  51; Điều 

17; Điều 58; Điều 50; Điều 65  ộ  uật H  h s . 

X  phạt bị c o Phạm Vă  M 01  ăm tù như   cho hư       treo  thời  ia  th  

th ch    02  ăm tí h từ      tu ê     s  th m.  

Phạt bổ su   bị c o 12.000.000 đồ   để su     â  s ch Nh   ư c. 

- Áp d    kho   1  3 Điều 321; điểm s  i kho   1 Điều 51; Điều 17; Điều 

58; Điều 38; Điều 50; kho   3 Điều 35  ộ  uật H  h s .  

X  phạt bị c o N u ễ  Thanh T2 08 tháng tù, thời hạ  tù tí h từ      bị 

c o đi thi hành án.  

Phạt bổ su   bị c o 6.000.000 đồ   để su     â  s ch Nh   ư c. 

- Áp d    kho   1  3 Điều 321; điểm s  i kho   1 v  kho   2 Điều 51; Điều 

17; Điều 58; Điều 50; Điều 65; kho   3 Điều 35  ộ  uật H  h s . 

X  phạt bị c o Đặ   Đ  h K 09 tháng tù  hư   cho hư       treo  thời  ia  

th  th ch    01  ăm 06 th    tí h từ      tu ê     s  th m. 

Phạt bổ su   bị c o 6.000.000 đồ   để su     â  s ch Nh   ư c. 

- Áp d    kho   1  3 Điều 321; điểm s  i kho   1 v  kho   2 Điều 51; Điều 

17; Điều 58; Điều 50; Điều 65; kho   3 Điều 35  ộ  uật H  h s . 

X  phạt bị c o Nhâm Gia Q 09 tháng tù  hư   cho hư       treo  thời  ia  

th  th ch    01  ăm 06 th    tí h từ      tu ê     s  th m.  

Phạt bổ su   bị c o 6.000.000 đồ   để su     â  s ch Nh   ư c. 

 

- Áp d    kho   1  3 Điều 321; điểm s  i kho   1 v  kho   2 Điều 51; Điều 

17; Điều 58; Điều 38; Điều 50; kho   3 Điều 35  ộ  uật H  h s .  

X  phạt bị c o Lê Vă  T 07 th    tù  thời hạ  tù tí h từ      bị c o chấp 

hành án.  

Phạt bổ su   bị c o 6.000.000 đồ   để su     â  s ch Nh   ư c. 

Giao bị c o Phạm Vă  M cho UBND xã Đ  hu ệ  ĐH  t  h TB giám sát 

 i o d c tro   thời  ia  th  th ch.  

Giao bị c o Đặ   Đ  h K và Nhâm Gia Q cho UBND xã ĐA  hu ệ  ĐH, 

t  h TB  i m s t  i o d c tro   thời  ia  th  th ch.  

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực 

hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ 02 lần trở lên theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự, thì Tòa 

án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án 

đã cho hưởng án treo.  
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- Áp d   : Kho   1  3 Điều 321; điểm s  i kho   1 Điều 51; Điều 17; Điều 

58; Điều 50; Điều 36; kho   3 Điều 35  ộ  uật H  h s . 

X  phạt bị c o Đo   Vă  L 01  ăm c i tạo khô    iam  iữ; thời  ia  c i 

tạo khô    iam  iữ tí h từ      U ND  ã ĐA  hu ệ  ĐH  t  h TB  hậ  được 

qu ết đị h thi h  h    v  b     . 

Giao bị c o Đo   Vă  L cho UBND xã ĐA  hu ệ  ĐH  t  h TB giám sát, 

 i o d c tro   thời  ia  thi h  h h  h phạt c i tạo khô    iam  iữ. Gia đ  h Đo   

Vă  L có tr ch  hiệm ph i hợp v i U ND  ã ĐA  hu ệ  ĐH  t  h TB tro   việc 

 i m s t   i o d c Đo   Vă  L. 

Miễ  khấu trừ thu  hập đ i v i Đo   Vă  L.  

Phạt bổ su   Đo   Vă  L 8.000.000 đồ   để su   ngân sách Nh   ư c. 

- Áp d    kho   1 Điều 321; điểm s  i kho   1 Điều 51, Điều 17; Điều 58  

Điều 50  Điều 35  ộ  uật H  h s .  

Phạt tiề  bị c o T    Vă  T1 30.000.000 đồ   để su     â  s ch Nh   ư c.  

Khô    p d    h  h phạt bổ su   đ i v i bị c o T    Vă  T1.  

- Áp d    kho   1 Điều 321; điểm s  i kho   1 Điều 51, Điều 17; Điều 58  

Điều 50  Điều 35  ộ  uật H  h s .  

Phạt tiề  bị c o Phạm Thị H 25.000.000 đồ   để su     â  s ch Nh   ư c.  

Khô    p d    h  h phạt bổ su   đ i v i bị c o Phạm Thị H.  

2. Về    lý vật ch ng  Áp d    Điều 47  ộ  uật H  h s ; điểm a  b kho   2 

Điều 106  ộ  uật T  t    h  h s  . 

- Tịch thu su     â  s ch Nh   ư c s  tiề  16.600.000 đồ   các bị c o s  

d    v o việc đ  h bạc. 

- Tịch thu tiêu hủ  01 bộ b i tú    kh  36 quâ  từ A đế  9    cô   c  

c c bị c o s  d    v o việc đ  h bạc. 

- Tu ê  tr   ại:  

+  ị c o Phạm Thị H s  tiề  9.400.000 đồ  . 

+  ị c o Phạm Vă  M 01 điệ  thoại di độ   Ipho e 6 P us v  01 tấm th m 

đỏ. 

+  ị c o N u ễ  Tha h T2 01 điệ  thoại di độ   Iphone 7. 

+ Chị Đặ   Thị M  si h  ăm 1989 (vợ bị c o Lê Vă  T);   i cư trú: Thôn 

Đô   A   ã ĐA  hu ệ  ĐH  t  h TB 01 điệ  thoại di độ   Ipho e 8 P us. 

(Các đồ vật và tài sản trên đã được bàn giao sang Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện ĐH ngày 17/3/2022)  

 . Về án ph   Áp d    kho   2 Điều 136  ộ  uật T  t    h  h s   N hị 

qu ết s  326/2016/U TVQH14      30/12/2016 của Ủ  ba  thườ   v  Qu c 

hội khóa XIV.  

C c bị c o Phạm Vă  M, N u ễ  Tha h T2, Đặ   Đ  h K, Nhâm Gia Q, 

Lê Vă  T  Đo   Vă  L  T    Vă  T1 v  Phạm Thị H mỗi bị c o ph i chịu 

200.000 đồ      phí h  h s  s  th m. 

4. Về quyền kháng cáo  C c bị c o v    ười có qu ề   ợi    hĩa v   iê  

quan được qu ề  kh    c o tro   thời hạ  15      kể từ      tu ê     s  th m. 

 

     ơi       
   - Người tham gia tố tụng  

  .     ĐỒ G  É   Ử         

  ẩm   á  –     t     iê  t   
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-  KSND H.Đông Hưng  

-  KSND tỉnh Thái Bình  

   - Chi cục TH DS H.Đông Hưng  

   - Công an H.Đông Hưng  

- UBND xã Đ; 

- UBND xã Đ ; 

    -  ưu hồ sơ vụ án, cơ quan. 

                               Đã ký 

 

 

                          

                          Lê Kiên Trung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


